TUẦN 15,16 
TRƯỜNG THCS HUỲNH TẤN PHÁT             
ÔN TẬP
1. CHUYỂN ĐỘNG  
· Thế nào là vật chuyển  động ? Cho ví dụ? 
Vật chuyển động khi vị trí của vật thay đổi theo thời gian so với vật khác ( vật mốc )
· Tính tương đối của chuyển động và đứng yên?
Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật chọn làm mốc. 
2. TỐC ĐỘ 
· Tốc độ cho biết gì ? Công thức tính tốc độ ? Đơn vị ? 
Tốc độ cho biết mức độ nhanh chậm của vật chuyển động.
Công thức :  v = s / t        t : thời gian ( s , h ) 
                                        s : quãng đường đi ( m , km ) 
                                        v : tốc độ ( m/s  , km/h ) 
 3 . BIỂU DIỄN LỰC : biểu diễn vec tơ lực bằng mũi tên , độ dài chia theo tỉ xích cho trước.
Vd  :     [image: ]    *Điểm đặt : tại C 
                                                                               *  Phương nằm ngang 
                                                                              *  Chiều : từ trái sang phải 
                                                          *  Độ lớn ( cường độ )  F = 5000 . 3 = 15000 N 
4. QUÁN TÍNH :  là tính chấtt giữ nguyên chuyển động của vật khi không có lực tác dụng và chỉ thay đổi dần chuyển động khi có lực tác dụng.
Mỗi vật đều có quán tính. Quán tính của mỗi vật thể hiện như sau:
Khi không có lực tác dụng hoặc các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau, vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, vật đang chuyển động sẽ  tiếp tục chuyển động thẳng đều.
VD :Khi ngừng đạp, xe chuyển động chậm dần. Do có quán tính nên xe không dừng lại được ngay. 
- Xe đang chuyển động , đột ngột rẽ phải , người sẽ nghiêng về bên trái do quán tính 
5.LỰC MA SÁT : Các lực cản trở chuyển động của một vật, tạo ra bởi những vật tiếp xúc lên bề mặt của vật đó, được gọi là lực ma sát.
- Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác. 
-Lực ma sát lăn sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt của vật khác.
=> Nhận xét  :  lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt rất nhiều.
- Lực ma sát nghỉ giữ cho vật không bị trượt hoặc lăn khi vật chịu tác dụng của lực khác.
- Thông thường, các bề mặt tiếp xúc mềm, nhám, sần sùi có lực ma sát lớn, các bề mặt cứng trơn láng có lực ma sát nhỏ.
· Ma sát có lợi : ta tăng ma sát : tăng độ nhám , hoặc giảm độ nhẵn 
· Ma sát có hại  : ta giảm ma sát : giảm độ nhám , hoặc tăng độ nhẵn 
6. ÁP SUẤT 
- Áp lực là lực nén có phương vuông góc với mặt tiếp xúc.
* Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Áp lực có tác dụng càng mạnh khi áp lực càng lớn và diện tích tiếp xúc càng nhỏ.
*Công thức tính áp suất
-	Áp suất được tính bằng áp lực trên một đơn vị diện tích bị nén.
-	Công thức tính áp suất:		p=F/S
trong đó F là áp lực tác dụng lên mặt bị nén ( N)
              S.là  diện tích mặt bị nén ( m2 ) 
               p là áp suất ( N/m2 )(Pa) đơn vị áp suất là pascal, kí hiệu là Pa. 
7. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAU:
-	Chất lỏng có thể gây ra áp suất theo mọi phương. Tại một nơi trên mặt tiếp xúc với chất lỏng, áp suất chất lỏng có phương tác dụng vuông góc với mặt tiếp xúc tại nơi đó.
-	Càng xuống sâu trong chất lỏng, áp suất do chất lỏng gây ra càng lớn.
-	Công thức:
p = dh
trong đó: p là áp suất do chất lỏng gây ra tại một nơi trong chất lỏng,
		d là trọng lượng riêng của chất lỏng,
		h là độ sâu tại nơi đang xét so với mặt thoáng chất lỏng
-	Đơn vị của p là Pa, của d là N/m3 và của h là m.
-	Bình thông nhau là bình gồm hai hoặc nhiều nhánh có hình dạng bất kì, phần miệng thông với không khí, phần đáy được nối thông với nhau.
-	Trong bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên, mặt thoáng của chất lỏng ở các nhánh khác nhau có độ cao bằng nhau.
8. ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN:
-	Do không khí có trọng lượng nên Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu áp suất của lớp không khí bao quanh Trái Đất. Áp suất này gọi là áp suất khí quyển.
-  Trái Đất và mọi vật trên Trái Đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương.

BÀI TẬP 
1. Một học sinh có trọng lượng là 800 N ,  đứng bằng 2 chân trên mặt đường.Diện tích tiếp xúc của 2 chân là 0,04 m2 . Áp suất  tác dụng xuống mặt đường là bao nhiêu?     
  Nếu học sinh đứng co 1 chân lên , thì khi đó áp suất xuống mặt đường sẽ thay đổi như thế nào ?   
2. Cho ví dụ về tính tương đối của chuyển động?
3. Khi đang di chuyển bằng ô tô trên đường nếu đột ngột thắng xe, thì hành khách trên xe sẽ bị lao người về phía trước. Em hãy giải thích?
     4.Vì sao chân đê, chân đập phải làm rộng hơn mặt đê, mặt đập?   
 5. Bạn Hoa khởi hành lúc 6h 45 phút sáng đi từ nhà đến trường với quãng đường     1,8km trong thời gian 30min . Tốc độ của Hoa trên quãng đường này là bao nhiêu?   
  Em cho biết Hoa đến trường lúc mấy giờ?  
 6. Tốc độ của xe đạp là  4,8 m/s có nghĩa là gì? 
            7. Nói áp suất của xe xuống mặt đường là 16000 N/m2 có nghĩa là gì?
            8. Hai vận động viên A và B chạy trên cùng một đoạn đường. Vận động viên A chạy với tốc độ 3 m/s, vận động viên B chạy vối tốc độ 18 km/h. Hỏi vận động viên nào chạy chậm hơn?   
[bookmark: _GoBack]            9. Một quả cầu có khối lượng 1,2kg, được treo dưới một sợi dây nhỏ mảnh, không co dãn, sợi dây đứng yên. Em cho biết các lực tác dụng vào vật? 
	 10. Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy thùng và một điểm cách đáy thùng một đoạn 0,4m. (Cho dnước=10000N/m3)
	 11. Vì sao khi hút hết sữa trong hộp, ta thấy hộp bị bẹp theo nhiều phía?
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